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ÂN THI

KHOÁI CHÂU

YÊN MỸ

VĂN GIANG

MỸ HÀO

VĂN LÂM

THÀNH TDP

 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021-2030
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Mỹ Hào

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thị xã Mỹ Hào

NGUỒN TÀI LIỆU
- Bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính theo chỉ thị 364/CT-HĐBT

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

thôn Tống Thanh- 0,02 ha
Trạm xử lý nước thải

Hưng Yên, ngày.....tháng....năm 20..... Hà Nội, ngày....tháng....năm 20.....Mỹ Hào, ngày.....tháng....năm 20.....

UBND THỊ XÃ MỸ HÀO
TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 TIN HỌC ĐÔNG PHÚ

CÔNG TY TNHH

THỊ XÃ MỸ HÀO - TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH HẢI DƯƠNG

TỈNH HẢI DƯƠNG

TỈNH HẢI DƯƠNG

B

 

 
 

  

TỶ LỆ 1 : 10.000

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 7.938,37 ha)

Công ty TNHH Tin học Đông Phú

C«ng ty cæ phÇn BAC

TSC

CLN

DCH

TMD

 nam Hà Nội
Cty cổ phần thương mại

Ngọc Linh
Công ty TNHH

 nhập khẩu
Công ty xuất

 thương mại Hưng Long
Công ty cổ phần may và

Hoàng Hợp
Cty TNHH

TNHH VIEBA
Công ty 

Thành Huy
Công ty TNHH 

TM Việt A
Công ty TNHH 

xây dựng V.I.C
Cty liên doanh 

 Hoàng Yến
SAPANYC
Cty CP Sơn Hà Anh

Công ty thép 

Puyong
Cty

grage BHY

Kinh Đô

may Hồ Gươm

Hoàng Dương
Việt Mỹ
Đa Khoa 

TMD

 Mật Ong

Vương Quốc

Cty CP 

 Ngôi Sao

Cty thực phẩm

xây dựng Hưng Phát

Cty CP vật tư 

LUC

Kho A34

GLMBCông ty
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ONT
ONT

CLN

ODT

SKC

SKC

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

CLN

ODT

ODT

NTD

SKC

SKC

ONT

CLN

CLN

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT
ONT

DTT

ODT

SKC

ODT

ODT

SKC ONT

LUC

LUC LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

SKC

SKC
SKC

SKC

SKC
ODT

LUC

SKC SKC

SKC

SKC

DTL

DGD

DGD

DGD

DTT

DGD

DGD

DGD

DGD

TON

DTT

TON

TIN

LUC LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

NTS

NTS
NTS

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

CLN

CLN

NKH

NTS

HNK

NKH

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
NKH HNK

HNK

HNK
HNK

HNK

HNK
HNK

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

CLN

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

CLN

HNK

SKC

SKC

NTS

Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình AUSTDOOR - 0,60ha ÐTH2023

Nhà máy sản xuất ngói thép nhẹ phủ cát màu Austdoor - 0,50ha ÐTH2023

cửa gỗ, cửa cuốn và cửa nhôm Austdoor - 3,5ha
Nhà máy sản xuất ngói lợp bằng thép nhẹ phủ cát màu, 

SKC

NTS

DVH

ODT

ODT

ODT

NTD

NTD

ODT

Cty Hòa Vượng

Bến xe TX. Mỹ Hào

Công ty Phương Đông

DGT

thương mại Mỹ Hưng

Cty cổ phần may và 

ONT

Cty CP Agrifeed

Cty TNHH Đức Hiếu

Cty Goldvina

Cty TNHH Cương Anh Trang

SKC

ODT
NTS

Hưng Thành
 và thương mại

Cty TNHH Sản xuất

 Hutchinson
Cty TNHH

Cty TNHH Kwang Jin

Công ty TNHH Đại An

Dược thú y Thăng Long

Dược thú y Hùng Nguyên

Công ty thép Gooseen

Thành Ngân Châu

CAN
DYT

TSC
TMD

Trạm biến thế

Chùa Phú Thọ

Công ty cổ phần Que hàn điện Hà Việt

Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Kỹ nghệ Thuưương Mại

Công ty TNHH Bao Bì Thiên Hà

Công ty TNHH Toàn Phát

Công ty TNHH Phương Đông

TMD

ODT
LUC

ODT+TMD+....
LUC+NTS+CLN+DTL+DGT

Trụ sở UBND Phường Bạch Sam

Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương mại Mai Sơn

mã HT

mã QH
mã HT

Đất trồng lúa

Ðất trồng cây lâu năm

Ðất rừng đặc dụng

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TÊN KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

LUA

LUC

LUK

HNK

CLN

RDD

RPH

RSX

RSN

NTS

CNT

LMU

NKH

ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

SKK

SKN

Đất chuyên trồng lúa

Đất trồng lúa còn lại

Đất trồng cây hàng năm khác

Ðất rừng phòng hộ

Ðất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Ðất rừng sản xuất

Ðất nuôi trồng thủy sản

Đất chăn nuôi tập trung

Đất làm muối

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất an ninh

Đất xây công trình sự nghiệp

DVH

DXH

DYT

DGD

DTT

DKH

DMT

DKT

DNG

DSK

- Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa

- Đất xây dựng cơ sở xã hội

- Đất xây dựng cơ sở y tế

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

- Đất xây dựng cơ sở môi trường

- Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

- Đất khu công nghiệp

- Đất cụm công nghiệp

TÊN KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

SCT

TMD

SKC

SKS

CCC

DGT

DTL

DCT

DPC

DDD

DRA

DNL

DBV

DCH

DKV

TON

TIN

NTD

- Đất thương mại, dịch vụ

- Đất khu công nghệ thông tin tập trung

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Ðất sử dụng vào mục đích công cộng

- Đất công trình giao thông

- Đất công trình thủy lợi

- Ðất công trình cấp nước, thoát nước

- Ðất công trình phòng, chống thiên tai

- Ðất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam
thắng cảnh, di sản thiên nhiên

- Đất công trình xử lý chất thải

- Đất công trình năng lượng, chiếu sáng
công cộng

- Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn
thông, công nghệ thông tin

- Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh
hoạt cộng đồng

Đất cơ sở tôn giáo

Đất tín ngưỡng

nhà hỏa táng
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

Đất có mặt nước chuyên dùng

Huyện Lộ

Đền , chùa, đình, miếu

Đường liên xã

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Bệnh viện , trạm y tế

Trường học , nhà trẻ

Nhà thờ

Sân vận động

QUỐC LỘQUỐC LỘ

ĐƯỜNG TỈNH ĐƯỜNG TỈNH

Đường sắt

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường thôn, xóm, khu phố, đất nhỏ

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Trụ sở UBND huyện

Trụ Sở UBND xã, thị trấn

Ranh giới phạm vi nghiên cứu dự án

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Địa giới hành chính cấp quốc gia

4H 4H

TL145 TL145

CHÚ DẪN

Cầu

Cống

Đê

Đập

QUY HOẠCH KẾ HOẠCH

mã HT

LUA

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

LUK

CLN

HNK

RDD

RPH

RSX

RSN

LUC

NTS

CNT

ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DXH

DVH

DYT

DGD

DTT

DKH

DMT

DKT

DNG

DSK

mã HT

DSN

CSK

SKK

SKN

mã HT

LUA

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

LUK

CLN

HNK

RDD

RPH

RSX

RSN

LUC

NTS

CNT

LMU

ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DXH

DVH

DYT

DGD

DTT

DKH

DMT

DKT

DNG

DSK

mã HT

DSN

CSK

SKK

SKN

mã HT

LMU

mã HT

NKH

mã HT

NKH

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

SKC

TMD

SCT

SKS

CCC

DGT

DTL

DCT

DPC

DDD

DRA

DNL

DBV

DCH

DKV

TON

TIN

NTD

mã HT

QUY HOẠCH KẾ HOẠCH

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

SKC

TMD

SCT

SKS

CCC

DGT

DTL

DCT

DPC

DDD

DRA

DNL

DBV

DCH

DKV

TON

TIN

NTD

mã HT

TVC TVC

rạch, suối
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh,

ao, hồ, đầm, phá
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng

TVC

MNC
MNC MNC

SON
SON

mã HT

SON

mã HT

Đất phi nông nghiệp khác PNK
PNK

mã HT mã HT

PNK

phi nông nghiệp
dụng vào mục dích nông nghiệp,
Ranh giới khu vực lấn biển để sử

cần quản lý nghiêm nghặt
Ranh giới các khu vực sử dụng đất

- Đất trồng lúa

- Đất rừng đặc dụng

- Đất rừng phòng hộ

- Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Ranh giới khu công nghệ cao

CGT

BCS

DCS

NCS

MCS

Đất do nhà nước thu hồi theo quy định của

pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Núi đá không có rừng cây

Đất có mặt nước chưa sử dụng

Khoanh đất thực hiện trong Quy hoạch

sử dụng đất 

DGD
TSC

DTT

DVH
DTT

NTD

ONT

ONT

ONT

NTD

ONT

DRA

NTD

ONT

TSC

DTT

QL39

Coop Bank
Công ty Hà Dũng

LUC
ONT

ONT

NTS

ONT ONT

ODT
LUC

ODT
LUC

ONT

DGD

LUC
SKC

SKC

NTS
ODT

NTS
ODT

ONT
LUC

ONT
LUC

LUC
TMD

LUC
TMD

NKH
SKC

ODT
LUC ODT

LUC

ODT
LUC

SKC

SKC

TMD
LUC

LUC
ODT

SKC+TMD
LUC

SKC
LUC

LUC
SKC

SKC

ODT
LUC

LUC
ODT

DGD

SKC+TMD
LUC

DGD

TMD

DTT

ONT

DVH

DRA
SKC

ODT

SKC+TMD

ODT

ODT

NTD

ODT

TMD

TMD

ODT

NTD

NTD

DVH

LUC
SKC

SKC

SKC

ONT

NTD

SKC

TMD

ONT
LUC

CAN

DDT
LUC

DYT

NTS,ODT

ODT

ODT

ODT

NKH

ONT

DVH

DTT

DVH

DVH

SKC
LUC

NKH

DKV

DRA

NTD

ODT

ODT

ONT

ONT

ONT

DVH

DTT

NTD

ONT

ONT

DGD

ODT

ODT

NTD

ONT

DTT

TIN

TON

ONT

DGD

ONT

ODT
LUC

ODT

CAN

ODT

ODT

DTT+DVH

DGD

NTD

NTD

NTD

ONT ONT

SKC+TMD

ODT

ODT

LUC

ODT

ODT
DGD

SKC

ODT

LUC

NTS
ODT

ODT

SKC

ODT

ODT
LUC

NTS

ODT

LUC

NTD

SKC
LUC

ODT

ONT

SKC

SKC
LUC

DTT

DGD

SKK
LUC+NTS

SKC
NTS

SKC
NTS

LUC

SKC

SKC

CLN

ODT

TMD

ONT
LUC

SKC
LUC

LUC

TMD

NTD

ODT

ODT

NTS

TMD

DVH

SKC
LUC

ONT

ODT

LUC

SKK
SKC

DGD

DTTDKV

ONT

ODTODT

ODT

SKC

LUC

DTT

ODT

SKC

ONT
LUC

CAN

Công ty Ánh Quang

LUC

SKC+TMD

ONT

TMD

ODT
LUC

LUC
ODT

ODT

DTT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKK

ONT

TSC

SKC
LUC

SKN
NTS

LUC
SKN

TMD
LUC

CQP

SKC

LUC

SKC

LUC+NTS

LUC
ONT

LUC
DTT

LUC
DVH

DRA

DVH
TON

ONT

DTT
DTT

DVH

DVH

CLN

NTD

ODT

LUC
DKV

DKV

DKV

ODT
LUC LUC

DGD

NTD

LUC
SKN

ODT

LUC+NTS
ONT

ONT

DVH
NTS

TON

LUC
ODT

LUC
ONT

ONT

SKC

NTD

TMD
LUC

TMD
LUC

ODT

ODT

ODT

NTD

LUC

SKC

SKC

LUC
ODT

CTy Aroma

CTy Phương Đông

Công Ty TNHH

Dinh dưỡng Lạc Hồng

Công ty Inox Thành Nam

Công ty CP thép Kim Tín

 Hoàng Anh
Nhà nước

Cty TNHH vật tư 

gia súc Hà Lan
biến thức ăn 
Nhà máy chế 

Mai Lâm
Công ty TNHH 

Thuận Phát Hưng Yên
Cty TNHH 

 Sampung Inox
Công ty TNHH Thành Thái

Công ty CP thiết bị 

Hưng Gia Lam
Công ty CP 

Anh Tường
Công ty TNHH 

Đông Đô ANC
Công ty 

ODT

Đ
T
.3

7
9

Đ
T
.3

7
9

Đ
T
.3

8
7

Đ
T
.3

8
7

Đ
T
.3

8
7

SKC
LUC

SKC
LUC

Đ
H
.3

2

Đ
H
.3

2

Đ
H
.3

2

Đ
H
.3

2

Đ
H
.3

1

Đ
H
.3

1
Đ

H
.3

1

LUC
ODT

LUC
ODT

LUC
SKK

SKC
LUC

SKC
LUC

SKC
LUC

SKC
LUC

LUC

ODT

SKC+TMD

ODT

ONT+TMD

CQP

LUC

DRA

SKC
LUC

LUC

SKC

SKC
LUC

ONT

SKC
LUC

DRA

ONT

TMD
Tuấn Mạnh Hưng Yên

Công ty TNHH vận tải thương mại 

DGD

DKV

TMD
LUC

SKC+TMD

LUC

TMD
LUC

SKN
LUC

ODT
LUC

SKN
LUC

SKN
LUC

SKN
LUC

TON
LUC

SKC

TMD
NTS

DTT

DGD

TMD
LUC

ONT

ONT

TON
LUC

ONT
LUC

SKC
LUC

ONT

LUC
TMD

NKH

ODT
TMD

DGD

LUC
DGD

ODT

SKC

LUC

NTD

Đ
ư

ờ
n
g
 đ
iệ

n
 5

0
0
K

V

DGT
LUC

TMD
LUC

TMD

LUC
ODT

DYT
LUC

DRA
LUC

LUC

SKC

LUC

SKC

ODT
LUC

ONT
ONT

DGD

LUC

ODT

LUC

ODT

CQP

LUC

Cụm công nghiệp
 Phan Đình Phùng

Cụm công nghiệp
 Phan Đình Phùng

CLN CQP

Kho Lương Thực

ONT

ODT

ODT

ODT

NTD
ODT

ODT

DGT

DGT

LUC
SKC+TMD

DGT

LUC

SKC
LUC

SKK
LUC+NTS

SKC
LUC

LUC

DKV+TMD

LUC

TMD

ODT

LUC

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD
LUC

TMD
LUC

Cụm công nghiệp
 Phan Đình Phùng

LUC

DGD

LUC
DCT

LUC

ODT

TMD

TMD
LUC

TMD
LUC

SKC

LUC

DGD

DGD

DTT

DVH

TSC

CQP

SKC
LUC HNK

SKC

DGT

ODT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT
LUC

CQP

LUC

ODT

LUC

CAN

DVH

NTD

CQP

LUC

DGT

DGT

DGT

SKC+TMD

SKC+TMD

DGT

DTT

DGT

CQP

DGT

DGT

DGT

CAN

DGT

DGT

ODT

DGT

ONT+DTT+DGD

DGT
NTS

DGT

DGT
LUC

TIN

DRA
LUC

DGT

DGT

DGT
LUC

DGT
LUC

DTT

DGT

DTT

DGT
LUC

TON

DGT
LUC

DGT

DGT

ONT

ONT

LUC
DGT

DGT

DGT

LUC
DTT

DCT

DCT

DGT

DCT

DCT

DVH

DTL

DGT

DCT

DCT

DCT

DCT

CQP

LUC
DRA

CQP

LUC

DGT

LUC

DCT

LUC

SKC

NTS

DVH

LUC
NTD

LUC

TIN

SKC
LUC

LUC

DVH

DGT
LUC DCT

LUC

DGT

DCT
LUC

DGT
LUC

DCT
LUC

DCT
LUC

DGT
LUC

DGT

DVH
DTT

DGT

DCT

DCT

CLN

DGT
DGT

DCT

DCT

ODT

DRA
LUC

NTS

DGT
LUC

DKV

DCT
LUC

DTT
LUC

DCT

DCT

DCT DCT

DCT

SKK

DGT

DGT

DTT
LUC

DGT
LUC

DCT

DCT

DGT

TIN
TON

TMD

DVH

LUC
DVH

DRA
LUC

SKC

DRA

TMD

SKC

SKC

SKC

TMD
TMD

SKC

SKC+TMD

ODT
NTS

ODT

DRA
LUC

DRA
LUC

DGD
TIN

TSC

DGD

TMD

DCT

DCT

TSC

TSC

ONT

ONT

Đường điện 11
0KV

Đường điện 110KV

Đ
ư

ờ
n
g
 đ
iệ

n
 1

1
0
K

V

Đườn
g đ
iện
 11

0K
V

DCT

LUC

LUC
ODT CQP

LUC

DVH+DTT

LUC

DTT

LUC

TSC

LUC

DVH

LUC

DGD

LUC

DTT
ODT

LUC
DVH

DGT

LUC

LUC

DGT

NTS

DKV

DGD

LUC
LUC
NTD

LUC
NTD

DCT

LUC

SON

DCT

SON

DCT
DTT
DTL

LUC
DGT

DGT
LUC

DKV
LUC

DTT
ODT

DTT
ODT

DTT
DGTLUC
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NTD
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NTS
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ODT
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NTS

DTL
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DRA
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NTD

DCT
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DCHLUC
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LUC

DGT
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SKC
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DCT
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DGT

LUC

DGT

ODT
LUC

NTS
DTL

LUC

DCT

ONT
LUC
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SKK
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CQP
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DGT
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DCT

LUC

DCT

NTS

TON

LUC

ODT

LUC

ODT

Nghĩa trang thôn Yên Tập

Nhân Hòa
UBND phường Nhân Hòa

Trường mầm non

Trường THCS Nhân Hòa

Trường tiểu học Nhân Hòa
DGD

Sân Vận động

Thôn Yên Tập
Nhà văn hóa

Trường THCS  học Bạch Sam

Trường tiểu học Bạch Sam

Bạch Sam
Trường mầm non 

Bạch Sam
Trạm Y Tế 

Nguyễn Thiên Thuật
Trường THPT 

Công ty TNHH Liên Xuân

Tiến Minh Hưng Yên
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

DGT
DGT

Công ty cổ phân BAC

thôn Đống Thanh
Sân thể thao

Sân thể thao

Trường mầm non

thôn Phú Sơn
Trường tiểu học 

thôn Phú Sơn
Trường THCS

LUC

DGT

DGD

Sân vận động

Huyện Mỹ Hào
Trung tâm y tế 
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LUC

ONT

LUC

DGT

ONT
LUC

DKV
LUC

2.285,37 ha

28,79 %

71,21 %

5.653,00 ha

LUC+NTS

CNT
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LUC+NTS
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DGT

LUC

DGT

LUC

LUC+NTS

NKH

ODT

LUC

NTD

LUC

NKH
LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

NKH
LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

DGT
LUC

DVH

LUC

NKH

ODT
TMD

LUC
SKC

ODT

Trường Thịnh
Trung Tâm Logistic

LUC

CLN

LUC

NTS

NTS

DTT

LUC
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LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC,NTS

LUC

LUC
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SKC

LUC

LUC

LUC

NTD

LUC

NTS

NTS+CLN

LUC

LUC

LUC
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LUC

NTS

LUC

LUC,NTS

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
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LUC,MNC
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LUC,CLN
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TMD

NTS

NTS

LUC

LUC,MNC

DTT

CLNCLN

CLN

LUCLUC
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NTS

NTS
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LUC

NTS

CLN
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TMD

LUC
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CLN+DGD
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LUC,CLN
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NTS
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DTT
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DVH
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SKK

TSC
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Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào

Chi cục thuế
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PHƯỜNG MINH ĐỨC

XÃ HÒA PHONG

XÃ DƯƠNG QUANG

XÃ XUÂN DỤC

XÃ NGỌC LÂM

XÃ HƯNG LONG

PHƯỜNG DỊ SỬ

XÃ CẨM XÁ

PHƯỜNG NHÂN HÒA

PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG

PHƯỜNG BẦN YÊN NHÂN

PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN

DBV

DRA
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LUC

SKC

HUYỆN VĂN LÂM

HUYỆN VĂN LÂM

HUYỆN YÊN MỸ

HUYỆN YÊN MỸ

HUYỆN YÊN MỸ

HUYỆN ÂN THI
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DGD
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NTS
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PHƯỜNG BẠCH SAM
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xe điện Nam Sơn
Trung  tâm lắp ráp 

THÔN LÊ XÁ

THÔN VŨ XÁ

THÔN VŨ XÁ

THÔN HIỀN DƯƠNG

THÔN HIỀN DƯƠNG

THÔN DƯƠNG XÁ

THÔN PHÚ HỮU

THÔN BÙI BỒNG

THÔN MÃO CHINH

THÔN HÒA ĐAM

THÔN HÒA LẠC

THÔN THUẦN MỸ

THÔN HÒA LẠC

THÔN THUẦN MỸ

THÔN PHÚC MIẾU

THÔN VÂN DƯƠNG

THÔN PHÚC LAI

THÔN PHÚC THỌ

THÔN ĐỐNG THANH

THÔN THUẦN XUYÊN

THÔN PHÚ SƠN

THÔN PHÚ SƠN

THÔN VINH QUANG

THÔN THUẦN XUYÊN

THÔN TÂN HƯNG

TDP THỊNH VẠN

TDP DƯƠNG HÒA

TDP PHONG CỐC

THÔN NGỌC LÃNG

THÔN HÒE LÂM

THÔN PHÚC BỐ

THÔN NHO LÂM

THÔN VÔ NGẠI

THÔN VÔ NGẠI

THÔN XUÂN ĐÀO

THÔN XUÂN NHÂN

THÔN XUÂN BẢN

TDP ĐỌ

TDP BẾN

TDP ĐỌ

TDP VĂN NHUẾ

TDP CỘNG HÒA

TDP VĂN NHUẾ

TDP DỪNG

TDP BƯỞI

TDP NGỌC LẬP

TDP NGHĨA LỘ

TDP LONG ĐẰNG

THÔN TIÊN XÁ

THÔN CẨM SƠN

THÔN CẨM QUAN

THÔN NHUẬN TRẠCH

THÔN TIÊN XÁ

TDP YÊN TẬP

TDP NGUYỄN XÁ

TDP LỖ XÁ

TDP NGHĨA TRANG

TDP NGỌC TRÌ

Xăng dầu

Cty cọc bê tông

Nhà máy nước

May Tân Hương

Khu công nghiệp Minh Đức

Khu công nghiệp Minh Đức

Khu công nghiệp Minh Đức

Khu công nghiệp Minh Đức

nguyên
ô tô
máy
Cty

Cty Nam Phát

& Môi trường
XN Tài nguyên

Cty thép Nam Phát
Cty Hà Anh

Cty Phú Dương

Cty Thái Mỹ Hưng

Cty An Đình

Cty Hoa Anh Đào

Cty may cao cấp Việt Hào

Cty Đại Việt

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Tiểu đoàn tên lửa

Cty An Phát

Cty giống lợn

Trạm tiếp sóng

Khu công nghiệp Thăng Long

Khu công nghiệp Thăng Long

Cty Tân An Phú

Cty NKC Hưng Yên

Hưng
Hà

Thái
Cty

BV Đa khoa

UBND thị xã

Nhà máy may Z176

Khu công nghiệp dệt may TDP Nối

ODT

DRA

THÔN LÊ XÁ

TDP KIM HUY

TDP YÊN XÁ

TDP PHÚC XÁ

TDP HOÀNG LÊ

TDP QUAN CÙ

TDP AN THÁP

TDP TRÊN TDP VÂN AN

TDP SÀI TDP PHAN

TDP SÀI PHI

TDP PHÚ ĐA

Khu công nghiệp dệt may TDP Nối Khu công nghiệp Minh Quang

Khu công nghiệp Thăng Long

Cty kính Việt Nhật

Công ty Hưng Phát

Đ
H
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Phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

 Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật

Cty Khôi Nguyên

Khu công nghiệp Minh Quang

Trường tiểu học thị Trấn Bần

Tường THCS thị trấn Bần

Đất chợ Phô Bần

Lễ Hữu Trác
Trường phổ thông trung học

Trụ sở UBND thị trấn Bần Yên Nhân

Sân vận động trường PTTH Mỹ Hào

Trường PTTH Mỹ Hào

Huyện Mỹ Hào
Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Việt Nam 

Công ty may Anh Vũ

Sở kês hoạch đâu tư
Văn phòng đại diện

Kho bạc H. Mỹ Hào

Công an thị xã Mỹ Hào

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào

Bưu điên Huyện Mỹ Hào

Huyện đội

huyện Mỹ Hào
Ngân hàng chính sách

Trạm thu y

Hội trường Phố Nối

và phát triển nông thôn huyện Mỹ Hào
Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp 

thị trấn Bần Yên Nhân
Trường mầm non 

Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch

Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mỹ Hào

Trường THPT Hồng Đức

Chợ Bao Bì

Trung Tâm đào tạo lái xe

Chùa Yên Tập

UBND xã Xuân Dục

Chùa Sùng Bảo

Trường THCS Xuân Dục

 Xuân Dục
Trường tiểu học

Ngọc Lâm
Trường mầm non

Ngọc Lâm
Trường THCS

Ngọc Lâm
Trường tiểu học

UBND xã Cẩm Xá

Minh Đức
UBND phường Minh Đức

Trường THCS

Công ty TNHH Tuấn Lợi

Chùa Dương Hòa

Trường mầm non

Chùa Thinh Vạn

Minh Đức
Trường tiểu học

Sân vân động

Chùa Trùng Quang

UBND xã Hòa Phong

Hòa Phong
Trường mầm non

Đài tưởng miệm

Trạm y tế

Hòa Phong
Trường THCS

Hòa Phong
Trường tiểu học

Dương Quang
Trường tiểu học

Dương Quang
Trường THCS

Dương Quang
Trường mầm non

Cẩm Xá
Trường THCS

Cẩm Xá
Trường mầm non

Cẩm Xá
Trường tiểu học 

Chùa Cẩm Sơn

Đình Cẩm Sơn

Chùa Cẩm Quan

Sân Thể Thao

chế biến gỗ AVIEW 
Nhà máy 

Công ty TNHH đầu tư Sông Dương

Chùa Long Hoa Tự

ODT

ODT

LUC

ODT+TMD

hàng may mặc ACM
Nhà máy sản xuất và gia công 

Cây xăng

Đình làng bần

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng


